
.;

c0i,lc ry co puAiv KrNH DoANH rutv ufu sAn s.q.I cON
L0 4-6-8, Dudng 1A, KCN TAn Tpo, Qu$n Binh Tfln, TP.HCM, ViQt Nam

ET: (028) 37541889 *37541812 Fax: (028) 37s4.I808 -37541891

Enrail: aptco @ apt.conr.vn Web: www.apt.com.vn

36: l,& lcv - THS Thdnh phiS Hi Ch{ Minh, Nsayllthdng 01 ndm 2023
V/v Cdng bO th6ng tin tr6n c6ng
th6ng tin diQn trl ctra UBCKNN
vd So Giao dich CK Ha NQi
B6o c6o tinh hinh qu6n tri Cty ndm2022

Kinh gfri:

- Uy ban Chring kho6n Nhd nu6c.

- 56 Giao dich chring khorin HA NQi.

C6ng ty: C6ng ty CA phffn Kinh doanh Thfry hii sin Shi Gdn.

Md Chring kho6n: APT.

Trp s& chinh: LO 4-6-8, dusng sO 1A., Khu C6ng nghiQp Tdn T4o, Phucmg Tdn T4o A,

Qufln Binh Tan, TP. HO Chi Minh.

EiQnthoai: 84-28-375418A? Fax: 84-28-37541808.

Nguoi thUc hipn C6ng bO tfrOng tin: 6ng NGUYEN THANH VINH.

DiQn thoai: 84-28-37 541802 Fax: 84-28-37541808.

Di dQng: 0913724726.

Lo4i Th6ng tin c6ng b6: Einh lc}

NQi dung th6ng tin c6ng b6:
C6ng bd b6o c6o tinh hinh qudn tri COng ty ndm 2022.

Chirng t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng bO tr6n ddy ld dring sr,r that va hoan
todn chfu trichnhiQm trudc ph6p luat v0 nQi dung c6c thdng tin dd c6ng b6.

Trdn trgng

Noi nhfin:
- Nhu tr6n (d€ c6ng UO fD;

- HDQT/BKS C6ng ty (d6 b5o c5o);

-l -a ,-4,
- T6ng Gi6m d6c (tt6 b6o c6o);

- Luu:VT, TK.IIDQT.

NGIIOI COXC BO THONG TIN/
I

rL*

w
NGUYE]\ THAI\H VINH



a-

sAo cAo riNn -flH,l-,irJiN rRr coNc rv
(Ban hdnh kim rheo Th6ng ta sti 96/2020/TT-BTC ngdy 16 thdng I I ndm 2020 cfia BQ trwdng

BA Tdi chinh)

cONc ry co rHAN cgNG HoA xA HQI cHU NGHIA vIL0r NAM
KINH DOANH THS EQc l$p - Try do - H4nh phtic

SAI GON

S6:01/BC-HDQT-2023 TP.HCM ngdy 28 rhdng 0l ndm 2023

BAo cAo
Tinh hinh qufrn tr! c6ng ty

(NIm 2022)

Kinh gtri: - Uy ban chimg khodn Nhd nudc;
- Scr Giao dich chring kho6n Ha NOi.

- Ten c6ng ry: C6NC TY CO PHAN KINH DOANH THUY nAl SAX SAI GON

- Eia chi try sd chinh L6 4-6-8, dwdng s6 lA, Khu C6ng nghiQp Tdn Tqo, Qudn Binh
Tdn, TP.H6 Chi Minh.

- Diqn thopi; 02837541812 Fax:0 2837541891 Email: congbothongtin@apt.com.vn

- VOn di€u /4.' S8 ty ding

- M[ chring k]rodn: APT

- M6 hinh qu6n tri c6ng ty;

+ Dai hQi d6ng cd d6ng, HQi d6ng quin tri, Ban Ki€m so6t vd T6ng Gi6m d6c/Gi6m d6c

- V0 viQc thUc hiEn chric n[ng ki6m to6n nQi bQ: EA thgc hiQn/ Chua thUc hiQn.

I. Ho4t tlQng cria E4i hQi tl6ng cd d6ng.

Thdng tin v0 c6c cuQc hgp vd NSt i quytitlquy€t Ointr cria E4i hQi d6ng cO d6ng (bao.g6m
ch cdcNghi quytit cria Dgi hQi ddng cd d6ng dugc thdng qua dudi hinh thric 6y y kitln
bing vdn bin).

.i4
r,.u.4

dqi''r,'2/ cr

=l Krt'

!\ rir(

v;

Stt

No.

SO Ngni quy6t/QuytSt
dinh

Ngiv NQi dung

01
0lNQ-

DHECETN/2022
281412022

Th6ng qua cdcnQi dung chri ytiu
ctra D4i hdi c6 d6ng thulng niOn

ndm2022

02
02arQ-

EHDCDTNi2022
201612022

Ktit qui thr,rc hiQn l5y y kitin co
d6ng bdng vdn bin mi6n nhiQm
thdnh vi6n Ban Ki6m so6t vd
bAu bO sung thdnh viOn Ban

--. IKi0m sodt

II. HOi tl6ng Quf,n tri (B6o c6o n5m):



1. Thdng tin vd thhnh vi6n HQi eldng quin tri (HEeT).

stt Thinh vi0n
HDQT/

Chric vrl fthdnh
vi2n HDQT dQc

lQp, TVHDQT
kltLng diiu hdnh))

Ngny nit Olu/t<h6ng cdn li thinh vi6n
HDQT/ HEQT tIQc lflp

Ngny bd nhiQm Ngiy mi6n nhiQm

01

6ng Nguy6n
LArn Vinh

Huy

Chri tich
HDQT/TVHDQT
ktr6ng diAu hdnh

t5t04t20t7 Chua c6

02
Ong Truong
Ti6n Dtng

Thanh vi6n
HDQT 15104t20t7 )uqDozz

03
Ong Nguydn
Thdnh Vinh

TVHDQT - TOng
gi6m d6c

28104t2022 Chua c6

04
Ba D5 Ngq.

Nga
TVHEQT kh6ng

di6u hdnh
29t4t202t Chua c6

2. Cdc cuQc hgp HEQT:

srt Thinh
vi0n

HDQT/

56 budi hgp HDQT
tham dg/ Tf 16 tham dql hqp Ly do khdng tham dg

hgp

01

ong
NguyEn

Ldm Vinh
Huy

06t06 t00%

02

0ne
Trucrng

Ti0n
Dfing

03t06 100%
Duoc Oai fiQi d6ng c6

ddng miSn nhiQm
ngiry 28/412022

03

ong
NguyEn
Thanh
Vinh

03t06 100%
Euoc Dai hQi d6ng c6

a^ r ;.oong Dau ngay
28t4/2022

a4
BA E6

Ngqc Nga
0s106 t00% Nghi thai sin

3. Ho4t tlQng gi6m sit cria HEQT Aiii vrit Ban T6ng Gi6m cl6c.

T6ng Gi6m d6c vd c6c thdnh vi6n di6u hinh cfia C6ng ry dltudn thri vd thpc hiQn
nghidm t:irc cdc Nghi quytlt Dai hOi dong c6 d6ng thuong ni6n; chri truong, Nghi quy6t
Hai d6ng Quin tri; C6 nhiOu c6 gingdiOu hdnh ho4t dQng kinh doanh cria COng ttL a, Airf,
tinh hinh sin xu6t kinh doanh; Cham to t6t doi s6ng ngudi lao dQng, ktrdng dO xay ra c6c
cu6c dinh c6ng, 15ng cdng.



a-

Ban T6ng Gi6m d6c thuong xuy€n b6o c6o tinh hinh hopt dQng sin xu6t kinh doanh,

b6o c6o c6c vAn AC Agt xuAt xay ra trong Cdng ty de HQi d6ng Quin tri nim bit va c6 chi

dao kip thoi.

4. Ho4t tlQng cria cic ti6u ban thuQc HQi tl6ng quin tri (ntiu c6): Kh6ng e6 ti6u
ban.

5. C6c Nehi quy6t quan trgng cria HQi tl6ng quin tri (B6o c5o nIm ).

,.'<
,,jPE

,irlG'

' PHi
.il DOr

.YHAI

.tl Gl

"- TP.t

stt
No.

s6 xgrri quyiit
Nglv NQi dung

Tf lQ th6ng
qua

01 01NQ-HDQr 61U2022

PhO duyQt chi 
"

ti6u k0 hoach
sin xuAt kinh

doanh ndm 2022

r00%

02 o2lNrQ-HDQT 41312022

Td chric dai hQi

cO d6ng thulng
ni6n nim 2022

ta0%

03 03NQ-HEQr 231312022

Ngdy t6.chric
dai hOi, t6 chric
bAu ctr HEQT
vdL Ban Ki6m
so6t nhiQm kj,

rY (2022-2027)

t00%

04 044{Q-HDQr 281412022
Thay AOi f6ng

-i(rl3.lTI dOC
100%

0s 0saTQ-HDQT 281412022

T6i bO nhiQrn
^, , -,1i'no l ong glam
d6c vd ki5 to6n

tru&ng

r00%

06 06NQ-HDQr tL1512022

V€ viQc tu
nhiQm thdnh

-.. ivlen lJan K.rem

so6t cria 6ng
Trinh Ngq.

Thu0n

t00%

07 07NQ-HDQr LU512022

Liv ! kiSn cO

d6ng bdng vdn
'xDan mlen nnlem

thdnh viOn Ban
--. a
Krem soat va
bAu b6 sung

thanh vi6n m6i
cria Ban Ki6m

so6t

t00%

08 11ArQ-HDQr 2Ut012022
ChAp thupn

chgn C6ng ty
100%



TNHH Hsng
kiOm to6n

AASC li don vi
ki6m to6n 86o
c6o tdi chfnh
n\m2022

09 12AIQ-HEQT 2Ut0t2022

ChAp thuan ky
hqp d6ng v6i
C6ng b/ Co
phdn Somo

Farm Criu Long

r00%

III. Ban ki6m soft.

1" Th6ng tin v0 thanh viOn Ban Ki6m so6t (BKS).

stt Thinh vi6n BKS Chri'c
vq

Ngiy bit tlAu/kh6ng cdn ti
thinh vi6n BKS Trinh tIQ chuy6n

m6nNgny b6
nhiQm

Nghy miSn
nhiQm

1 Ong Vfi Minh 86o Tru&ng
Ban

29t4t2021
Tdi b6 nhiQm

2814t2022
Cri nhdn kinh t6

2 Ba LC Thi Thiry Trang Thenh
vi6n

lst4t2017
_,.. Al al bo n]rlem

28t4/202)

Cri nh6n kinh t5,
Ct nhdn Lu4t

J
Bi Nguy6n Thf Thanh

Hoa
Thdnh
vi0n

2A1612022 Cu nhAn k0 to6n

4 Bd Hodng Thf H6ng Thanh
vi0n

26t6t2020 28/4/2022
n6t nfrigm tcy

Cir nh6n kinh tti

5 6ng Trinh Ngqc Thu4n Thanh
vi6n

28t4t2022

201612022
(n6p don tir
nhi6m ngiy
3ls/2022)

Cri nhdn KC
toirn,

Cri nhdn Ludt

2. CuQc hgp cria Ban Ki6m so6t.



stt Thhnh viOn BKS
sii uuoi

hgp tham
du

ry te
tham dry

hgp

rf t0
bi6u
quy6t

Ly do khdng
tham dq hgp

1 Ong V[ Minh 86o 06t46 r00% r0a%

2 Ba LC Thi Thty Trang 06t06 t00% t00%

a
J Bd Nguy6n Thi Thanh Hoa 03t06 r00% t00%

Duoc Eai hQi
-l ;. -^dong co oong

bAu ngdy
261612022

4 Bd NguySn Thi Hdng 02 t0a% t0a%
H5t nrrigm tc1,

tgiry 281412022

5 Ong Trinh NgQ. Thu4n 01 100% r00%

Xin tu nhiQrn
ngiry 31512022..

Dai HQi ddng C6
.x

dong mlen nnr9m
ngiry 201612022.

3. Gi6m sit ho4t tlQng cria HQi cl6ng Quf,n tr!:

Ban Ki6m so6t d6 nhQ.n dugc c6c th6ng tin vd Nghi quytit cria HQi d6ng quan tri
(HDQT) ban hdnh trong ndm 2022; B6o c6o tdi chinh ndm 2021dd dugc ki6m to6n cria

COng ty.
Thanh vi0n Ban Ki6m so6t tham dy c6c phi6n hgp ctra HDQT theo thu mdi. TrCn

co sd d6, Ban Ki6m so6t d5 kip thoi nam bat th6ng tin chi d4o, tritin khai c6c ho4t dQng

cria C6ng ty vd viQc thUc hiQn Nghi quy6t cria D4i hQi d6ng cO d6ng.

Ban Ki6m so6t duy tri dQc l4p trong ho4t dQng ki6m tra giitm s6t cria minh. Trong
ndm 2022, Ban Ki6m so6t cfing c6 nhfln y kitln cira c6 d6ng Satra theo bi6rt bin hgp D4i
hQi d6ng cd d6ng ngiry 281412022- Ban Ki0m so6t dE luu y c6c nQi dung ndy vdi Ban T6ng

Gi6m ddc vd HQi d6ng quin tri nhirng nQi dung Satra dC cpp vd kh6ng nhfln dugc thOm
..i
ki6n nghf ndo cria cd d6ng ddi v6i chi d4o vd di6u hdnh cria HEQT, Ban Ki6m so6t, Ban
TOng Gi6m d6c vd c6n b0 qu6n ly cria Cdng ty.

4. Gi6m s6t ho4t clQng cfra Ban Di6u hirnh:

- Ban DiAu hdnh tu6n thti thUc hiQn nhiQm vu, chi ti6u SXKD theo Nghi QuytSt cta
Eai hQi d6ng c5 d6ng vd cdc Nghi quytit cria HQi d6ng Qu6n trf ban hanh.

- Mac dir trong nhiQm ky c6 rdt ntri€u kh6 kh[n vA nguyOn liQu, vC lao dQng, vd 6nh

hucrng bdi hflu dai dich covid-19,... Tuy nhi6n, Ban Di0u hanh da c6 nhiAu n6 luc, tich cgc

triOn khai thuc hiQn ki5 hoach s6n xu6t kinh doanh theo Nghi Quytit cria Epi hQi d6ng co

d6ng vd c6c Nghi quytit cria HDQT dC ra; sap xrSp 14i m6 hinh co c6u tO chric Cdng ty phu

hgrp, tim c6ch th6o gO citckh6 khdn d0 thuc hiQn cric chi ti6u k6 hopch sin xu6t kinh doanh

do Dpi hQi cO d6ng giao ndm 2022.

ErY\
rir.t

\NH
sin
19

*



- Ki0m so6t c6ng ng; cri thdnh vi6n Ban Ki6m so6t tham gia giims6t ki6rn kC tr6n
co sd chgn m6u kiOm k0,... ;.ho4t dQng dAm bio tudn thri theo Luflt doanh nghiQp, DiCu lQ

cria COng ty; C6ng t6c-thu h6i nq trudc dAy kh6ng c6 nhi6u thuan lgi nhung Cdng ty lu6n
quy6t [Qt trong vi6c tiiip tuc deo b6rn thu frOi cOng ng cfi,...

C6ng t6c quy6t to6n giai doan chuy0n th6 doanh nghiQp Nhd nudc sang COng ty
c6 phAn sau khi c6 Bi6n bin chinh thric cria Ki6m torin Nhd nu6c KV VIII ngiry 261512020,,( ..;.v6i sd tiOn phii nQp vC ng6n s6ch Nhd nu6c ld28.258.592.3t3 ddng. Ban Ei0u hinh dd
cirng Satra tiiip tpc thpc hi6n c6ng t6c d6i chi6u, t6ng hqp h6 so dO ean Chi d4o c6 phAn
h6a C6ng ty APT trinh UBND TP.

- ChAp hdnh dring quy dfnh vdi c6ng b6 th6ng tin d6i vdi C6ng ty Dai chring. 86o
c6o tii chinh, b6o c6o quin tri, b6o c6o thudng ni6n, ... drlgc c6ng b6 kip thdi, dang t6i
dAy dri tr6n website Cdng ty, CO phiiiu 16n sin Upcom tao diOu kiQn cd SOrrg rri- Jrrq"
th6ng tin c6 phi6u,...

- Darn b6o cdng vi6c ldm 6n dinh, chfun lo t6t doi s6ng cho ngudi lao dQng, thuc
hiOn dAy d3 vA caolrcrn quy dinh c6c chinh sdch an sinh xE hQi cho ngudi lao dQng; 1u6n
t4o mqi di6u kiQn dO c6c Dodn th6, Ngudi lao dQng thUc hiQn t6t nhiem v.u duoc giao, duoc
tham gia c6c hoat dQng phong trdo cta C6ng ty, tAo sU d6ng thudn, dodn k5t, nhAt tri trong
todn Cdng ty.

- Thgc hiQn dAy dri nghia vp vdi Nhd nudc theo lu{t dinh.

5. Ho4t tlQng khdc cria Ban Ki6m so6t..

Ban hdnh Quy chi! ho4t ddng Ban Ki6m do6t.
,,.A ^,).

. G6p y ki6n du th6o Di6u 19, Quy ch6 eu6n tri nQi b0, euy ch6 hopt dQng HEer,
mQt sO nQi quy, quy ch6 kh6c cria C6ng ty d6 Ban hdnh theo.tuai Ainn.

Ban Kitim soiit tham gia cdc cuQc hgp giao ban cria Ban Di6u hdnh theo thu mdi
hgp, chri dQng ldm viQc vdi cdc don vi chuydn m6n d6 kip thoi ninAittinh hinh hoat dQng
kinh doanh cria C6ng ty. 

,

. Tham gia gi6m s6t ho4t dQng ki6m k6 dinh ky 301612022 vd 3111212022 crtaBan
Ei0u hdnh.

H5 trq Ban Di6u hdnh vC c6ng tdc quytit to6n chuyiin th6 doanh nghiQp Nhi nudc./.

IV. Ban tli6u hinh.

STT

No.

-.1Inann vlen uan oleu
hdnh

Ngdy th6ng
ndm sinh

Trinh dQ chuy6n
m6n

Ngny UO nfrieml
miSn nhiQm thinh

vi6n Ban diAu
henh/

01
Ong Trucrng Ti6n

Dfing
23lt1n97s Thac S! Kinh T6

Luflt su
ts/7t2009
1281412A22

a2
Ong Nguy6n Thdnh

Vinh t6/0slt97 6 Thac S! Kinh T5

0Ut2t20t9
-,1 -iI Ong ulam ooc
tu ngdy
281412022



03
Ong Mai Minh

Vuong
02131t975

K! su CN CB
Thrhy sdn.

Cri nhAn Kinh to
t0l20Ll

V. K(5 toin tru&ng

Hg vd t€n
Ngiy th6ng ndm

sinh
Trinh dd chuy6n m6n

nghiQp vp
Ngdy bO ntii6m/ miSn

nhiqm

Bd Dodn Thi
Thu Hd

03171r977 Cri nhAn Kinh tC 0110U20r6

VI. Dio t4o v6 quin tri c6ng ly.'

C5c kh6a dio t4o v,e tuag tri c6ng ty mi c6c thinh viOn HEQT, thanh vi6n BKS, Gi6m
d6c (TOng Gi6q d6c) di6u hanh, cdc cdnbQ quin ly kh6c vi Thu ky c6ng ry da tham gia
theo quy dinh vC quin tri c6ng ty.'

VII. Danh sfch vd ngudi c6 liOn quan cria c6ng ty tlai chring (B6o c6o nim) vi giao
dich cfia ngudi cr5 li6n quan cfia c6ng ty vdi chfnh Cdng W. @hw lqlc ttfnh kim).

1. Danh sich vd nguoi c6 li6n quan cria cdng ty

STT

No.

T6n td
chaclcit
nhen

Tdi khodn
giao dfch

chimg
kho6n(n6u

c6)

Chfc vu
tai cdng
ty (n6u

c6)

so ciAy
NSH*,

lsav .
cap, ncn

cap

N,SII

Dia
chi tru

s0
chinh/
Dia
chi

li6n hC

Thdi
-. Idlem

Uat AAu

la
ngu0l
c6li6n
quan

Thdi
-.:.dlem

khdng
cdn ld
ngudi
c6 1i6n

quan

Ly do

M6i
quan

he

li6n
quan
v6i

c6ng
tvl

Ghi chil/Note: sd Giiiy NSH*: s6 Clutwp/UA chi€u 66i voi cd nhdnGhi chil/Note: s6 Gidy
ddng lqt doanh nghiQp,
ch*c)/NSH

) hoqc SO Gidy chilrng nhQn

2. Giao dlch gifra cdng fy vtri ngucri c6 li0n quan cria c6ng fy; ho{c giiia cdng ty
vrfi c6 tl6ng kin, nguli nQi bQ, ngucri c6 li6n quan cfia ngudi n6i b6:

Cdng ty dd ky h-op ddng vdi C6ng ty CO phAn Somo Farm Ctru Long

3. Giao dich giiia ngucri nQi bQ c6ng-fy, ngudi c6 li6n quan cfia ngudi nQi bQ vni
c6ng ty con, c6ng ty do c6ng fy nim quy6n ki6m so6r. Kh6ng c6

4. Giao dich giii'a cdng ty vdi c5c rliii tugng khic

" 4.1. Giao dich gifia c6ng ty vdi c6ng ty md thanh vi€n HDQT, thdnh vi6n Ban
Ki6m so6t, Gi6m d6c (T6ng Gi6m d6c) vd ngudi quin ly L<hdcdd vd dang ld thdnh vi6n
s6ng lflp ho4c thdnh vi€n HEQT, Gi6m d6c (T6ng Girlm d6c) di6u hdnh tiong thdi gian
ba (03) ndm tr0l4i d6y: C6ng ry dahy hqp ddng vdi Cdng ty Co phAn Somo Farm Criu
Long

Giiiy phdp hoqr dfng hoQc gidy fi phdp lit nrong duong 6Ai vOilA



4 ,2. Giao dich gitra c6ng ty vdi c6ng ty md ngudi c6 liOn quan cria thanh vi0n HDQT,
thanh vi6n Ban Ki0m so6t, Gi6m ddc (T6ng Gi6m ddc) vn rg,roi qu6n ly khric ld thdnh viOn
HDQT, Gi6m d6c (TOng GiSm d6c) dieu hdnh: C6ng ry da ky hqp d6ng vdi COng ty C6
ph6n Somo Farm Cuu Long

4.3.,Circ giao dich kh6c cira c6ng ty (ntiu c6) c6 thO mang lai lqi ich vAt chAt hoac
phi vdt chAt d6i vdi thdnh vi6n HDQT, thdnh vi6n Ban Ki6m so6t, Gi6m d6c (T6ng Gi6m
ddc) vd ngudi quAn ly kh6c: Kh6ng c6

VUI. Giao dlch c6 phi5u cfia ngudi nQi bQ vi nguli li0n quan cria nguoi nQi bQ @6o
c{o nim.

1. Danh sfch nguli nQi bQ vh ngudi c6 liOn quan cria nguli nQi bQ

(Phu luc dinh kdm)

2. Giao dich cria nguli nQi bQ vir nguli cri liOn quan aiii voi c6 phi5u cria cdng ty:

IX. C6c v6n dG cAn luu f khSc

- Trong ndm2022,NgAn hing Sacombank da kh6i kiQn y6u cAu thanh to6n cdc kho6n
ng qu6 han tri ndm2009 d6n nay. HQi ddng QuAn tr! dang tfch cpc thucrng lugng vdi Ngdn
hdng Sacornbank dO tim phuong an giiti quy6t.

Noi nhSn:
. UCCKNN;
- S& GDCK HN
- Luu: VT,...

CHU TICH G QUAN
'l

t1,+t'

Stt
No.

Ngudi
thuc hi0n
giao dich

Quan hQ

v6i ngudi
nOi b0

SO c6 phiOu so hiru
dAu kj,

56 c6 phi6u so hiru
cu6i kj,

Ly do t5ng,
giim (mua,

brin, chuy6n
-1.
clo1,

thuong...)

SO c6
pnteu

ri tc 56 c6
..tprueu

ri le

1

cONc rv
C6 pHAN

TAP
EOAN
SOMO
VIET
NAM

C6 ddng
lcm vi

nguoi d4i
A

olen von
gii chfc

vp Chir tich
HEQT
C6ng ty

3.6t6.t02 47,090 3,616,102 4l,09yo
DAu tu ddi

han

Et
E/
*lt
\p)

zc6ruel\\
cd pnAr,r

KfNH DOANH

rn&Y nit sAn

,$nt G0N,

GUYEN LAM VINH HUY



  DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN 

 

STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

 1 

Tổng Công 

ty Thương 

mại Sài Gòn 

TNHH Một 

thành viên 

033C008989 

Rồng Việt 

Đơn vị chủ sở 

hữu vốn Nhà 

Nước 

GIẤY CNĐKDN 

SỐ 0300100037 

CẤP NGÀY 

27/07/2005, NƠI 

CẤP SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ ĐẦU 

TƯ TP.HCM 

275B Phạm 

Ngũ Lão 

Quận 1, 

TP.HCM 

1/2007   

Sỡ hữu trên 

10% Cổ 

phiếu có 

quyền biểu 

quyết 

2 

Công ty Cổ 

phần tập 

đoàn Somo 

Việt Nam 

068C206892 
Chủ tịch 

HĐQT 

0311817161 

04/06/2012 
NƠI CẤP SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ ĐẦU 

TƯ TP.HCM 

29 Nguyễn 

Khắc Nhu 

Phường Cô 

Giang Quận 

1, TP.HCM 

26/6/2020   

Sỡ hữu trên 

10% Cổ 

phiếu có 

quyền biểu 

quyết 

3 
Nguyễn 

Vinh Quang 
 Không   4/2012   

Cha của 

CT.HĐQT 

4 
Lâm Thị 

Mai 
 Không   4/2012   

Mẹ của 

CT.HĐQT 

5 
Nguyễn Thị 

Đoan Trân 
 Không   4/2012   

Vợ của 

CT.HĐQT 

6 Nguyễn Huy 

Thành 
 Không   4/2012   

Con của 

CT.HĐQT 

7 
Nguyễn 

Nam 

Phương 

 Không   4/2012   
Con của 

CT.HĐQT 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

8 Nguyễn Lâm 

Vinh Dự 
 Không   4/2012   

Anh của 

CT.HĐQT 

9 
Lê Thị Bích 

Ngọc 
    11/2009 28/4/2022 

Ông Dũng 

hết nhiệm 

kỳ 

Vợ Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

Nguyên 

Tổng Giám 

đốc, 

TV.HĐQT 

10 
Nguyễn Thị 

Hồng Lạc 
 Không   11/2009 28/4/2022 

Ông Dũng 

hết nhiệm 

kỳ 

Mẹ Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

11 
Trương 

Ngọc Anh 
 Không   11/2009 28/4/2022 

Ông Dũng 

hết nhiệm 

kỳ 

Anh Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

12 Trương Tiến 

Sĩ 
 Không   11/2009 28/4/2022 

Ông Dũng 

hết nhiệm 

kỳ 

Em Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

13 Trương Vũ 

Quang 
 Không   11/2009 28/4/2022 

Ông Dũng 

hết nhiệm 

kỳ 

Em Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

14 Trương Thị 

Ngọc Vinh 
 Không   11/2009 28/4/2022 

Ông Dũng 

hết nhiệm 

kỳ 

Em Ông 

Trương 

Tiến Dũng 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

15 Trương Lê 

Uyên Như 
 Không   11/2009 28/4/2022 

Ông Dũng 

hết nhiệm 

kỳ 

Con Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

   16 Trương Lê 

Uyên Thư 
 Không   11/2009 28/4/2022 

Ông Dũng 

hết nhiệm 

kỳ 

Con Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

17 Lâm Triều 

Phát 
 Không  

 

4/2012   

Chồng Bà 

Đỗ Ngọc 

Nga 

TV.HĐQT 

18 Lâm Phát 

Đạt 
 Không  

 
   

Con Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

TV.HĐQT 

19 Lâm Triều 

Vỷ 
 Không  

 
   

Con Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

TV.HĐQT 

20 Đỗ Văn 

Quang 
 Không  

 4/2012   Cha Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

21 Nguyễn Thị 

Thảnh 
 Không  

 4/2012   Mẹ Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

22 Đỗ Hoàng 

Nhựt 
 Không  

 
4/2012   

Em bà Đỗ 

Ngọc Nga 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

 

23 Hồ Thị 

Sương 

068C208116-

00 
Không  

 
2022   

Em dâu bà 

Đỗ Ngọc 

Nga 

24 Lâm Văn 

Tâm 
 Không  

 
4/2012   

Bố Chồng  

bà Đỗ Ngọc 

Nga 

25 Trần Kim 

Hương 
 Không  

 
4/2012   

Mẹ chồng  

bà Đỗ Ngọc 

Nga 

26 Phạm Thu 

Thảo 
 Không   4/2021   

Vợ Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

27 Vũ Trọng 

Kinh 
 Không   4/2021   

Bố Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

28 Mai Thị Hoa  Không   4/2021   

Mẹ Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

29 Phạm Văn 

Vĩnh 
 Không   4/2021   

Bố Vợ Ông 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

30 Trần Thị 

Kim Nhan 
 Không   4/2021   

Mẹ Vợ Ông 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

31 Nguyễn 

Hoàng Thư 
 Không   4/2021   

Anh rể Ông 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

32 Vũ Thị 

Hằng Nga 
 Không   4/2021   

Chị  Ông 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

33 Nguyễn Hải 

Bằng 
 Không   4/2021   

Anh rể  

Ông Vũ 

Minh Bảo 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Trưởng 

Ban KS 

34 Vũ Thị Kim 

Nguyệt 
 Không   4/2021   

Chị  Ông 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

35 Quách Duy 

Tân 
 Không   4/2021   

Em rểÔng 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

36 
Vũ Thị 

Tuyết 

Nhung 

 Không   4/2021   

Em ruột 

Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

37 Vũ Duy 

Quang 
 Không   4/2021   

Em ruột 

Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

38 Huỳnh 

Nguyễn 
 Không   4/2021   Em dâu 

Ông Vũ 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Trúc 

Phương 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

39 Vũ Thị Thùy 

Duyên 
 Không   4/2021   

Em Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

40 Vũ Hoàng 

Tú Trinh 
 Không   4/2021   

Em Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

41 
Hoàng Văn 

Uy 
 Không   4/2021 28/4/2022 

Bà Hồng 

hết nhiệm 

kỳ 

Bố bà 

Hoàng Thị 

Hồng TV 

Ban KS 

42 
Đỗ Thị Kim 

Cúc 
 Không   6/2020 28/4/2022 

Bà Hồng 

hết nhiệm 

kỳ 

Mẹ bà 

Hoàng Thị 

Hồng 

43 
Hoàng Thị 

Oanh 
 Không   6/2020 28/4/2022 

Bà Hồng 

hết nhiệm 

kỳ 

Chị bà 

Hoàng Thị 

Hồng 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

44 
Hoàng Xuân 

Hùng 
 Không   6/2020 28/4/2022 

Bà Hồng 

hết nhiệm 

kỳ 

Anh bà 

Hoàng Thị 

Hồng 

45 
Hoàng Thị 

Kim Dung 
 Không   6/2020 28/4/2022 

Bà Hồng 

hết nhiệm 

kỳ 

Chị bà 

Hoàng Thị 

Hồng 

46 
Hoàng Trí 

Dũng 
 Không   6/2020 28/4/2022 

Bà Hồng 

hết nhiệm 

kỳ 

Anh bà 

Hoàng Thị 

Hồng 

47 
Dương Văn 

Mậu 
 Không   6/2020 28/4/2022 

Bà Hồng 

hết nhiệm 

kỳ 

Bố chồng 

bà Hoàng 

Thị Hồng 

48 
Dương Tiến 

Dũng 
 Không   6/2020 28/4/2022 

Bà Hồng 

hết nhiệm 

kỳ 

Chồng bà 

Hoàng Thị 

Hồng 

49 Lê Văn Điền  Không   4/2017   

Bố Bà Lê 

Thị Thùy 

Trang TV 

Ban KS 

50 
Trần Nguyệt 

Thu 
 Không   4/2017   

Mẹ ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

51 
Lê Đăng 

Khoa 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

52 
Lê Thanh 

Trang 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

53 
Lê Đăng 

Khôi 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

54 
Lê Đăng 

Khâm 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

55 

Nguyễn 

Phạm 

Phương 

Khánh 

 Không   4/2017   

Vợ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

Tổng Giám 

đốc 

56 
Nguyễn 

Hoàng Bách 
 Không   4/2017   

Con Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Tổng Giám 

đốc 

57 
Trần Thị 

Hoa 
 Không   10/2019   

Mẹ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

Tổng Giám 

đốc 

58 
Phạm Thị 

Huỳnh Hoa 
    10/2019   

Mẹ vợ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

Tổng Giám 

đốc 

59 
Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 
 Không   1102019   

Chị Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

Phó Tổng 

Giám đốc 

60 
Nguyễn 

Ngọc Quí 
 Không   10/2019   

Anh Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

Phó Tổng 

Giám đốc 

61 
Nguyễn Thị 

Kim Hạnh 
 Không   10/2019   Chị Ông 

Nguyễn 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Thành Vinh 

Phó Tổng 

Giám đốc 

62 Trần Thị 

Minh Xuân 
 Không   10/2011   

Vợ Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

63 Mai Đăng 

Khoa 
 Không   10/2011   

Con Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

64 Mai Đăng 

Khôi 
 Không   10/2011   

Con Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

65 
Mai Văn 

Tổng 
 Không   10/2011 7/2015  

Bố ruột (đã 

mất) Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

66 Nguyễn Thị 

Tại 
 Không   10/2011   

Mẹ ruột 

Ông Mai 

Minh 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Vương 

P.TGĐ 

67 Mai Văn 

Đặng 
 Không   10/2011   

Anh ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

68 Mai Văn 

Tèo 
 Không   10/2011   

Anh ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

69 
Mai Thị 

Ngọc 

Phương 

 Không   10/2011   

Em ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

70 Mai Út Hiền  Không   10/2011   

Em ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

71 Mai Chí 

Linh 
 Không   10/2011   Em ruột 

Ông Mai 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

72 
Nguyễn 

Nam Thanh 
 Không   10/2016   

Chồng Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

73 
Đoàn Văn 

Minh 
 Không   10/2016   

Cha Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

74 
Nguyễn Thị 

Cánh 
 Không   10/2016   

Mẹ Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

75 
Nguyễn Duy 

Khang 
 Không   10/2016   

Con Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

76 
Nguyễn 

Đoàn Vy An 
 Không   10/2016   

Con Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

77 
Đoàn Thị 

Kim Dung 
 Không   10/2016   

Em ruột Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

78 
Trần Thị 

Tâm 
 Không   10/2016   

Mẹ chồng 

Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 

79 
Nguyễn 

Quốc Dũng 
 Không   10/2016   

Anh ruột 

chồng Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

80 
Nguyễn Thị 

Kim Phương 
 Không   10/2016   

Chị chồng 

Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 

81 
Phạm Gia 

Bảo 
 Không   20/6/2022   

Con Bà 

Hoa Thành 

viên Ban 

kiểm soát 

82 
Nguyễn Văn 

Khánh 
 Không   20/6/2022   Bố Bà Hoa 

Thành viên 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Ban kiểm 

soát 

83 
Trương Thị 

Đào 
 Không   20/6/2022   

Mẹ Bà Hoa 

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

84 

Công ty Cổ 

phần Somo 

Farm Cửu 

Long 

 Không 

1501124777 

Sở KH Đầu tư 

tỉnh Vĩnh Long 

Khóm 3, 

Thị Trấn 

Cái Nhum, 

Huyện 

Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh 

Long. 
 

   

CT.HĐQT 

Công ty 

APT  là 

Chủ tịch 

HĐQT 

Somo Farm 

Cửu Long 

 Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy 

tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH  

 



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CP KINH DOANH THS SÀI GÒN 

 

STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

1 

Ông 

Nguyễn 

Lâm Vinh 

Huy 

  Chủ tịch HĐQT   0 0 

 Người 

Đại diện 

vốn của 

Công ty 

CP Tập 

đoàn 

Somo 

Việt 

Nam 

1.1 Nguyễn 

Vinh Quang 
 Không   0 0  

1.2 Lâm Thị 

Mai 
 Không   0 0  

1.3 Nguyễn Thị 

Đoan Trân 
 Không   0 0  

1.4 
Nguyễn 

Nam 

Phương 

 Không  

 

0 0  

1.5 Nguyễn Huy 

Thành 
 Không  

 
0 0  

1.6 Nguyễn Lâm 

Vinh Dự 
 Không  

 
0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

2. 

 

Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

 

TV HĐQT 

Tổng Giám đốc 

Hết nhiệm kỳ 

28/4/2022 

 

 

0 0  

2.2 Lê Thị Bích 

Ngọc 
 Không   0 0  

2.3 Nguyễn Thị 

Hồng Lạc 
 Không   0 0  

2.4 Trương 

Ngọc Anh 
 Không   0 0  

2.5 Trương Tiến 

Sĩ 
 Không   0 0  

2.6 Trương Vũ 

Quang 
 Không   0 0  

2.7 Trương Thị 

Ngọc Vinh 
 Không  

 
0 0  

2.8 Trương Lê 

Uyên Như 
 Không  

 
0 0  

2.9 Trương Lê 

Uyên Thư 
 Không  

 
0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

3. Bà Đỗ Ngọc 

Nga 
 TV. HĐQT   0 0 

 Người 

Đại diện 

vốn của 

Công ty 

CP Tập 

đoàn 

Somo 

Việt 

Nam 

3.1 Lâm Triều 

Phát 
 Không  

 
0 0  

3.2 Lâm Phát 

Đạt 
 Không  

 
0 0  

3.3 Lâm Triều 

Vỹ 
 Không  

 
0 0  

3.4 Đỗ Văn 

Quang 
 Không  

 
0 0  

3.5 Nguyễn Thị 

Thảnh 
 Không  

 
0 0  

3.6 Đỗ Hoàng 

Nhựt 
 Không  

 
0 0  

3.7 Hồ Thị 

Sương 
068C208116-00 Không  

 
                    

 

21.224  
0.0024  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

 

3.8 Lâm Văn 

Tâm 
 Không  

 0 0  

3.9 Trần Kim 

Hương 
 Không  

 0 0  

4 
Bà Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

 
TV.Ban Kiểm 

soát  

 

0 0 

 Người 

Đại diện 

vốn của 

Công ty 

CP Tập 

đoàn 

Somo 

Việt 

Nam 

4.1 Phạm Gia 

Bảo 
 Không   0 0  

4.2 Nguyễn Văn 

Khánh 
 Không   0 0  

4.3 Trương Thị 

Đào 
 Không   0 0  

6. Ông Vũ 

Minh Bảo 
 

Trưởng Ban 

Kiểm soát  

 

1.000.000 11,36% 

 Người 

Đại diện 

vốn của 

Công ty 



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

CP Tập 

đoàn 

Somo 

Việt 

Nam 

6.1 Phạm Thu 

Thảo 
 Không  

 
0 0  

6,2 Vũ Trọng 

Kinh 
 Không   0 0  

6.3 Mai Thị Hoa  Không   0 0  

6.4 Phạm Văn 

Vĩnh 
 Không   0 0  

6.5 Trần Thị 

Kim Nhan 
 Không   0 0  

6.6 Nguyễn 

Hoàng Thư 
 Không    0 0  

6.7 Vũ Thị Hằng 

Nga 
 Không    0 0  

6.8 Nguyễn Hải 

Bằng 
 Không  

 
0 0  

6.9 Vũ Thị Kim 

Nguyệt 
 Không   

 
0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

6.10 Quách Duy 

Tân 
 Không   

 
0 0  

6.11 Vũ Thị 

Tuyết Nhung 
 Không   0 0  

6.12 Vũ Duy 

Quang 
 Không    0 0  

6.13 
Huỳnh 

Nguyễn Trúc 

Phương 

 Không    0 0  

6.14 Vũ Thị Thùy 

Duyên 
 Không   0 0  

6.15 Vũ Hoàng 

Tú Trinh 
 Không   

 
0 0  

7. Bà Hoàng 

Thị Hồng 
 

TV.Ban Kiểm 

soát  

 

0 0 

Hết 

nhiệm kỳ 

vào ngày 

28/4/2022 

7.1 
Hoàng Văn 

Uy 
 Không  

 
0 0  

7.2 
Đỗ Thị Kim 

Cúc 
 Không  

 
0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

7.3 
Hoàng Thị 

Oanh 
 Không  

 
0 0  

7.4 
Hoàng Xuân 

Hùng 
 Không  

 
0 0  

7.5 
Hoàng Thị 

Kim Dung 
 Không  

 
0 0  

7.6 
Hoàng Trí 

Dũng 
 Không  

 
0 0  

7.7 
Dương Văn 

Mậu 
 Không  

 
0 0  

7.8 
Dương Tiến 

Dũng 
 Không  

 
0 0  

8 Bà Lê Thị 

Thùy Trang 
 

TV Ban Kiểm 

soát  

 

0 0 

Người 

Đại diện 

vốn Tổng 

Cty TM 

sài Gòn 

TNHH 

MTV 

(SATRA) 

8.1 Lê Văn Điền  Không   0 0  

8.2 
Trần Nguyệt 

Thu 
 Không   0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

8.3 
Lê Đăng 

Khoa 
 Không  

 
0 0  

8.4 
Lê Thanh 

Trang 
 Không  

 
0 0  

8.5 
Lê Đăng 

Khôi 
 Không  

 
0 0  

8.6 
Lê Đăng 

Khâm 
 Không  

 
0 0  

9 
Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

 
Tổng Giám đốc 

TV HĐQT 
 

 

400 400 

TGĐ+TV 

HĐQT từ 

ngày 

28/4/2022 

Người đại 

diện vốn 

của Tổng 

công ty 

Thương 

Mại Sài 

Gòn 

TNHH 

MTV 

(SATRA) 

9.1 
Nguyễn 

Phạm 
 Không   0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

Phương 

Khánh 

9.2 
Nguyễn 

Hoàng Bách 
 Không   0 0  

9.3 
Trần Thị 

Hoa 
 Không   0 0  

9.4 
Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 
 Không   0 0  

9.5 
Nguyễn 

Ngọc Quí 
 Không   0 0  

9.6 
Nguyễn Thị 

Kim Hạnh 
 Không   0 0  

9/7 
Phạm Thị 

Huỳnh Hoa 
    0 0  

10 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

 
Phó Tổng Giám 

đốc  
 

500 500  

10.1 
Trần Thị 

Minh Xuân 
 Không   600 600  

10.2 
Mai Đăng 

Khoa 
 Không   0 0  

10.3 
Mai Đăng 

Khôi 
 Không   0 0  

10.4 
Mai Văn 

Tổng 
 Không   0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

10.5 
Nguyễn Thị 

Tại 
 Không   0 0  

10.6 
Mai Văn 

Đặng 
 Không   0 0  

10.7 
Mai Văn 

Tèo 
 Không   0 0  

10.8 

Mai Thị 

Ngọc 

Phương 

 Không  
 

0 0  

10.9 Mai Út Hiền  Không   0 0  

10.10 
Mai Chí 

Linh 
 Không   0 0  

11 
Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 
 

Kế Toán 

Trưởng   3.900 3.900  

11.1 
Nguyễn 

Nam Thanh 
 Không  

 
0 0  

11.2 
Đoàn Văn 

Minh 
 Không   0 0  

11.3 
Nguyễn Thị 

Cánh 
 Không   0 0  

11.4 
Nguyễn Duy 

Khang 
 Không  

 
0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

11.5 
Nguyễn 

Đoàn Vy An 
 Không  

 
0 0  

11.6 
Đoàn Thị 

Kim Dung 
 Không  

 
0 0  

11.7 
Trần Thị 

Tâm 
 Không  

 
0 0  

11.8 
Nguyễn 

Quốc Dũng 
 Không  

 
0 0  

11.9 
Nguyễn Thị 

Kim Phương 
 Không  

 
0 0  
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